DANH SÁCH ỦNG HỘ BÃO LỤT CÁC TỈNH MIỀN TRUNG CƠN BÃO SỐ 10 (2017)
	STT
	Đơn vị
	Số tiền
	Ký nộp

	1. 
	K. Công Trình
	26.350.000
	

	2. 
	Khoa Vận tải Kinh tế
	8.500.000
	

	3. 
	Khoa CNTT
	900.000
	

	4. 
	Khoa LLCT
	3.800.000
	

	5. 
	K.Điện - Điện Tử
	4.750.000
	

	6. 
	Bộ môn GDTC
	1.950.000
	

	7. 
	Khoa GDQP
	550.000
	

	8. 
	Khoa MT&ATGT
	1.300.000
	

	9. 
	Khoa KTXD
	3.650.000
	

	10. 
	Xưởng In
	600.000
	

	11. 
	TT Thư Viện
	1.000.000
	

	12. 
	QL Giảng Đường
	1.150.000
	

	13. 
	Phòng TCCB
	750.000
	

	14. 
	Phòng TBQT
	1.400.000
	

	15. 
	Phòng Tài chính-KT
	1.000.000
	

	16. 
	Phòng HCTH
	900.000
	

	17. 
	P.Đối ngoại
	600.000
	

	18. 
	Khoa Đào tạo Quốc tế
	1.550.000
	

	19. 
	TT ứng dụng CNTT
	550.000
	

	20. 
	Phòng Bảo vệ
	950.000
	

	21. 
	Phòng Khảo Thí &ĐBCL
	700.000
	

	22. 
	Phòng ĐT Sau ĐH
	450.000
	

	23. 
	Ban Thanh tra
	500.000
	

	
	Tổng cộng
	63.850.000đ
	

















DANH SÁCH ỦNG HỘ BÃO LỤT CÁC TỈNH TÂY BẮC (2017)
	STT
	Đơn vị
	Số tiền
	Ký nộp

	1. 
	K. Công Trình
	18.900.000
	

	2. 
	Khoa Cơ Bản
	4.500.000
	

	3. 
	Khoa Vận tải Kinh tế
	4.000.000
	

	4. 
	Khoa Cơ khí
	4.700.000
	

	5. 
	Khoa CNTT
	950.000
	

	6. 
	Khoa LLCT
	1.350.000
	

	7. 
	K.Điện - Điện Tử
	2.900.000
	

	8. 
	Bộ môn GDTC
	650.000
	

	9. 
	Khoa GDQP
	550.000
	

	10. 
	Khoa KTXD
	1.950.000
	

	11. 
	TT Thực Hành
	350.000
	

	12. 
	Xưởng In
	600.000
	

	13. 
	TT Thư Viện
	1.100.000
	

	14. 
	QL Giảng Đường
	1.200.000
	

	15. 
	Ban QL KTX
	1.200.000
	

	16. 
	Phòng TCCB
	650.000
	

	17. 
	Phòng TBQT
	1.400.000
	

	18. 
	Phòng Tài chính-KT
	1.000.000
	

	19. 
	Phòng HCTH
	800.000
	

	20. 
	Trạm Y tế
	400.000
	

	21. 
	P. CTCT&SV
	600.000
	

	22. 
	P.Đối ngoại-KHCN
	500.000
	

	23. 
	Khoa Đào tạo Quốc tế
	950.000
	

	24. 
	TT KHCN-GTVT
	1.400.000
	

	25. 
	TT ứng dụng CNTT
	550.000
	

	26. 
	Phòng Bảo vệ
	1.850.000
	

	27. 
	Khoa tại chức
	250.000
	

	28. 
	Phòng Khảo Thí &ĐBCL
	350.000
	

	29. 
	Phòng ĐT Sau ĐH
	250.000
	

	30. 
	Ban Thanh tra
	250.000
	

	31. 
	Phân Hiệu
	9.300.000
	

	
	Tổng cộng
	65.400.000
	







DANH SÁCH ỦNG HỘ GIÁO DỤC MIỀN NÚI  (2017)
	STT
	Đơn vị
	Số tiền
	Ký nộp

	1. 
	K. Công Trình
	16.800.000
	

	2. 
	Khoa Cơ Bản
	8.550.000
	

	3. 
	Khoa Vận tải Kinh tế
	8.400.000
	

	4. 
	Khoa Cơ khí
	7.200.000
	

	5. 
	Khoa CNTT
	2.000.000
	

	6. 
	Khoa LLCT
	2.800.000
	

	7. 
	K.Điện - Điện Tử
	5.100.000
	

	8. 
	Bộ môn GDTC
	1.300.000
	

	9. 
	Khoa GDQP
	1.100.000
	

	10. 
	Khoa MT&ATGT
	1.400.000
	

	11. 
	Khoa KTXD
	3.500.000
	

	12. 
	TT Thực Hành
	700.000
	

	13. 
	Xưởng In
	1.200.000
	

	14. 
	TT Thư Viện
	2.000.000
	

	15. 
	QL Giảng Đường
	2.000.000
	

	16. 
	Ban QL KTX
	2.100.000
	

	17. 
	Phòng TCCB
	1.200.000
	

	18. 
	Phòng TBQT
	1.600.000
	

	19. 
	Phòng Tài chính-KT
	1.100.000
	

	20. 
	Phòng HCTH
	1.400.000
	

	21. 
	BM Trắc Địa
	900.000
	

	22. 
	Phòng Đào tạo ĐH
	1.000.000
	

	23. 
	P. CTCT&SV
	1.300.000
	

	24. 
	P.Đối ngoại
	600.000
	

	25. 
	P. KHCN
	500.000
	

	26. 
	TT KHCN-GTVT
	1.500.000
	

	27. 
	TT ứng dụng CNTT
	1.100.000
	

	28. 
	Phòng Bảo vệ
	1.700.000
	

	29. 
	TT Dịch vụ
	400.000
	

	30. 
	Phòng Khảo Thí &ĐBCL
	700.000
	

	31. 
	Phòng ĐT Sau ĐH
	400.000
	

	32. 
	Ban Thanh tra
	500.000
	

	
	Tổng cộng
	82.050.000đ
	



